CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
	STT

	Tên câu hỏi

	Nội dung
	Cố định
	Độ khó 
	Nhóm CH


	Đáp

Án ( minh họa không trả lời câu hỏi) 

	1
	1
	Các thuốc có hiệu quả cải thiện tiên lượng bệnh nhân đau thắt ngực ổn định bao gồm:

A@ Aspirin 75 mg/ng – 81mg/ng; statin; fibrate; ức chế men chuyển; nitrate
B@ Aspirin 75 -81mg/ng; statin; ức chế men chuyển; chẹn bêta
C@ Statin; fibrates; ức chế men chuyển; chẹn bêta
D@ Statin; fibrates; chẹn bêta; ức chế calci

	0
	TB
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	A
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	Bệnh nhân nam 60 tuổi, được chẩn đoán đau thắt ngực ổn định. Bệnh nhân xin được điều trị nội khoa tối ưu. Thuốc đã được sử dụng là: chẹn bêta; nitrate, ức chế men chuyển, aspirin, statin và omega - 3. Tần số tim của bệnh nhân nên giữ ở mức:
A@ 70 - 80 /phút
B@ 80 - 90/ phút
C@ 40 - 50/ phút
D@ 55 - 65/ phút
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	Cơn hen phế quản nặng:

A@ Thở co kéo cơ hô hấp phụ nhiều, ran ngáy, ran rít nhiều ở 2 phế trường
B@ Khó thở nhiều, mạch > 120 lần/phút
C@ Nhịp thở > 30 lần/phút, bứt rứt, vật vã, tím tái
D@ Nghe phổi có nhiều ran ẩm dâng lên từ 2 đáy phổi

	0
	TB
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	D
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	Biến chứng của hen phế quản:

A@ Suy hô hấp cấp, suy hô hấp mãn, tràn khí màng phổi
B@ Suy hô hấp cấp, tâm phế mãn, xẹp phổi
C@ Tràn khí màng phổi, suy hô hấp cấp, tràn khí trung thất
D@ Tràn khí màng phổi, đa hồng cầu, tràn khí trung thất
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	Bệnh nhân nam 22 tuổi than phiền có ho ra máu (hemoptysis) 1 tuần nay. Không ghi nhận tiền căn hút thuốc lá hay bệnh phổi. Khám thực thể bình thường, HA 130/70 mmHg, xét nghiệm nước tiểu có tiểu máu, hồng cầu (+). Nguyên nhân thích hợp nhất có thể nghĩ trên bệnh nhân này:
 A@ Carcinoma phổi di căn thận
B@ Bệnh ống thận cấp và bệnh phổi kèm theo
C@ Bệnh lupus ban đỏ hệ thống
D@ Hội chứng Goodpasture (kháng thể kháng màng đáy cầu thận)
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	Xét nghiệm nào sau đây giúp chẩn đoán sớm bệnh thận do đái tháo đường:

A@ Microalbumin niệu
B@ Phân tích nước tiểu bằng dipstick
C@ Sinh thiết thận
D@ Xét nghiệm đường huyết nhanh

	0
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	Bệnh nhân nam 19 tuổi khám sức khỏe ở trường đại học cách đây hơn 1 tuần vì đau họng và trở lại vì thấy nước tiểu sậm màu, huyết áp tăng 170/80mmHg; phân tích nước tiểu ghi nhận có cặn hồng cầu, hồng cầu biến dạng, đạm niệu (+). Chẩn đoán thích hợp nhất:

A@ Lupus ban đỏ
B@ Bệnh thận dạng bột
C@ Viêm cầu thận hậu nhiễm
D@ Bệnh thận do đái tháo đường
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	Bệnh nhân nam 77 tuổi tiền căn phì đại tiền liệt tuyến lành tính, lần này đến khám bệnh than phiền rằng 24 giờ qua ông ta tiểu khó khăn ngắt quãng. Xét nghiệm lần trước creatinin máu 1,1mg/dl, lần này creatinin 4,2mg/dl. Đánh giá chức năng thận trên bệnh nhân này, câu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG:

A@ Siêu âm thận chỉ ra ứ nước thận 2 bên gợi ý suy thận cấp nguyên nhân do tắc nghẽn đường niệu
B@ Tổng phân tích nước tiểu bất thường giúp chẩn đoán tắc nghẽn đường niệu
C@ Tắc nghẽn đường niệu làm suy thận và giảm cô đặc nước tiểu vì vậy góp phần tình trạng đa niệu ở bệnh nhân
D@ Nguyên nhân thường gặp của tắc nghẽn đường niệu bao gồm sỏi niệu, bọng đái thần kinh, u xơ tiền liệt tuyến

	0
	TB
	0
	A

	9
	9
	BDệnh nhân có hội chứng urê huyết, thiểu niệu. Điều nào khi phân tích nước tiểu bệnh nhân giúp chẩAn đoán hoại tử ống thận cấp:

A@ FBENa 0,6%
B@ Na Cniệu 43 mEq/l
C@ Độ thẩm thấu nước tiểu 626 mOsm/kg
D@ U/P creAatinin = 44
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	Bệnh nhân nữ 58 tuổi, nội trợ, tiền căn bệnh thiếu máu cơ tim điều trị thường xuyên; nhập viện vì tiêu phân đen (thăm trực tràng: phân đen, hôi). Lúc nhập viện bệnh nhân có sinh hiệu như sau: Mạch 110 l/ph; huyết áp 110/70 mmHg. Nội soi dạ dày cho kết quả có 1 ổ loét ở dạ dày đáy sạch không đọng máu. Thang điểm Rockall toàn bộ của bệnh nhân này là:

A@ 8 điểm
B@ 6 điểm
C@ 5 điểm
D@ 4 điểm
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	Thái độ xử trí khi chưa xác định viêm phúc mạc trong chấn thương bụng là:

A@ Điều trị nội khoa là đủ
B@ Phẫu thuật cấp cứu 

C@ Theo dõi và có thể chỉ định nội soi ổ bụng nếu nghi ngờ
D@ Phẫu thuật chương trình

	0
	TB
	0
	D
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	Trường hợp nào được mổ cấp cứu đầu tiên trong các ca sau đây: 

A@ Viêm ruột thừa cấp
B@ Viêm phúc mạc ruột thừa
C@ Áp xe ruột thừa
D@ Đau bụng không rõ nhưng cần mổ thám sát

	0
	TB
	0
	A
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	Biến chứng nào khi mổ viêm phúc mạc ruột thừa là nhiều nhất:

A@ Áp xe tồn lưu
B@ Viêm phúc mạc
C@ Nhiễm trùng vết mổ
D@ Liệt ruột 


	0
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	Cơn đau quặn mật ở bệnh nhân có sỏi túi mật là do:
A@ Vi trùng làm viêm túi mật
B@ Sỏi tắc nghẽn ở ống túi mật
C@ Túi mật co thắt tống xuất mật
D@ Cả 3 câu trên đúng
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	Viêm túi mật cấp câu nào sau đây SAI:
A@ Túi mật vách phù nề có sỏi kẹt cổ túi mật
B@ Túi mật vách mỏng có sỏi trong lòng túi mật
C@ Bệnh nhân có cơn đau quặn mật do sỏi kẹt cổ túi mật
D@ Bệnh nhân có sốt, đau 1/4 bụng trên phải
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	Bán tắc ruột non do nguyên nhân nào sau đây, khi có chỉ định phẫu thuật, thường được điều trị bằng phẫu thuật nội soi:

A@ Bán tắc ruột non do dính
B@ Bán tắc ruột non do lao hồi manh tràng
C@ Bán tắc ruột non do di căn xoang bụng
D@ Câu A, B đúng
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	Trong chấn thương thận kín: 

A@ Luôn luôn có tiểu máu
B@ Mức độ tiểu máu có thể không tương xứng với mức độ tổn thương nặng của thận
C@ Luôn luôn có khối máu tụ vùng hông lưng
D@ Trong chấn thương độ V có tổn thương mạch máu cuống thận có thể bệnh nhân không có triệu chứng tiểu máu, mặc dù khối máu tụ hông lưng rất lớn
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	18
	18
	Gãy dương vật:

A@ Chỉ xảy ra khi dương vật đang cương, xuất huyết do vỡ bao trắng thể hang
B@ Thường xảy ra lúc giao hợp, hay tự bẻ
C@ Bệnh nhân thường nhập viện trễ nên thường chỉ cần điều trị nội khoa bảo tồn.
D@ Tất cả các câu trên đều đúng
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	TB
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	B
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	Dấu chứng nào sau đây gợi ý chấn thương niệu đạo: 

A@ Té ngồi lên vật cứng, có khối máu tụ hình cánh bướm vùng tầng sinh môn
B@ Gãy xương chậu di lệch, biến dạng khớp mu
C@ Chảy máu ra lỗ sáo niệu đạo
D@ Tất cả các câu trên đều đúng
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	Dấu chứng nào sau đây gợi ý chấn thương bàng quang: 

A@ Gãy xương chậu di lệch nhiều
B@ Dấu hiệu tuyến tiền liệt cưỡi ngựa lên cao qua thăm khám hậu môn - trực tràng
C@ Đau và phản ứng thành bụng vùng hạ vị sau phẫu thuật nội soi trong bàng quang (cắt bướu bàng quang, bướu tuyến tiền liệt, bóp sạn bàng quang…)
D@ Tất cả các câu trên đều đúng

	1
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	Nước ối được sản xuất chủ yếu từ:

A@ Da thai nhi
B@ Đường tiết niệu thai nhi
C@ Khí phế quản thai nhi
D@ Màng ối
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	Trong thời kỳ hậu sản, dấu hiệu cần theo dõi trên sản phụ:

A@ Dấu hiệu sinh tồn + phù + khối cầu an toàn
B@ Co hồi tử cung + sản dịch + tiểu
C@ Dấu hiệu sinh tồn + sản dịch + co hồi tử cung
D@ Tất cả đều đúng
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	Bạn có thể nghĩ đến khả năng nào gây chảy máu:

A@ Nhau bong non
B@ Nhau tiền đạo
C@ Vỡ tử cung
D@ Đờ tử cung

	0
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	Với chẩn đoán trên sản phụ đã được xử trí như sau: 

A@ Kiểm tra bánh nhau, thông tiểu, kiểm tra tử cung, cho thuốc co hồi tử cung
B@ Xoa đáy tử cung liên tục ngay lập tức, kiểm tra tử cung
C@ Chèn gạc vào trong lòng tử cung
D@ May phục hồi khối máu tụ âm đạo
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	Nguyên nhân nhân gây bệnh cảnh trên là:
A@ Đỡ sanh không đúng kỹ thuật
B@ Sanh quá nhanh
C@ Sanh thai to
D@ Sanh nhiều lần

	0
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	Nguyên nhân nhân gây bệnh cảnh trên là:

A@ Đỡ sanh không đúng kỹ thuật
B@ Sanh quá nhanh
C@ Sanh thai to
D@ Sanh nhiều lần

	0
	TB
	1
	B
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	Phát biểu đúng nhất khi nói về giải phẫu buồng trứng:

A@ Là cơ quan vừa ngoại tiết, vừa nội tiết
B@ Trước dậy thì bề mặt buồng trứng nhẵn bóng
C@ Động mạch buồng trứng xuất phát từ động mạch chủ bụng
D@ Tất cả các câu đều đúng.
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	Xét nghiệm chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue, có đặc điểm sau, TRỪ MỘT:

A@ Phân lập siêu vi có thể thực hiện trong giai đoạn còn sốt
B@ PCR giúp cho việc phân type virus Dengue
C@ Độ nhạy của ELISA IgM chẩn đoán sốt xuất huyết trong ngày vô sốc lên tới >90%
D@ NS1 thực hiện trong 4-5 ngày đầu để tìm kháng nguyên

	0
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	Các dấu hiệu của Sốt xuất huyết Dengue cảnh báo, NGOẠI TRỪ:

A@ Vật vã, lừ đừ
B@ Đau bụng vùng gan
C@ Ói máu, tiêu máu
D@ Tăng men gan
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	Chỉ định truyền máu trong sốt xuất huyết Dengue nặng khi:

A@ Hct < 40% kèm xuất huyết tiêu hóa
B@ Hct < 35% kèm xuất huyết tiêu hóa
C@ Hct < 30% kèm xuất huyết tiêu hóa
D@ Hct giảm nhanh kèm sốc kéo dài
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	Bé gái, 5 tuổi, được chuyển đến phòng khám vì tăng cân và phù toàn thân. Yếu tố nào sau đây phù hợp nhất để chẩn đoán bệnh thận hư vô căn, nguyên phát:

A@ Tiểu máu đại thể
B@ Đáp ứng với corticoid
C@ Suy thận kéo dài 7 ngày
D@ Tăng huyết áp trên 15 ngày

	0
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	Giải phẫu bệnh trong bệnh thận hư thường gặp nhất là:

A@ Sang thương tối thiểu
B@ Xơ hóa một phần khu trú
C@ Tăng sinh trung mô
D@ Tăng sinh màng

	0
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	Bệnh thương hàn:
A@ Bạch cầu máu tăng cao, đa số là đa nhân trung tính
B@ Biến chứng thủng ruột xảy ra ở tuần đầu tiên
C@ Có triệu chứng hồng ban ở ngực và bụng xảy ra ở tuần thứ 2
D@ Vị trí thủng ruột thường ở đại tràng sigma

	0
	TB
	0
	C
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	Các chẩn đoán nào sau phải nghĩ đến, NGOẠI TRỪ:

A@ Viêm phổi do vi trùng
B@ Viêm phổi do siêu vi
C@ Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)
D@ Thuyên tắc phổi

	0
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	Kháng sinh ban đầu nên chọn lựa ở bệnh nhân này là:
A@ Imipenem
B@ Meropenem
C@ Ceftriaxone
D@ Azithromycin

	0
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	Các xét nghiệm cần làm ngay ở bệnh nhân này, NGOẠI TRỪ:

A@ CT - scan ngực
B@ Công thức máu
C@ Cấy máu
D@ Phết mũi họng làm PCR tìm cúm A

	0
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	Sau nhập viện 1 giờ, bệnh nhân bứt rứt, vã mồ hôi, mạch nhanh, nhẹ 150/phút,  huyết áp 75/40 mmHg, SpO2 95% (thở oxy qua mặt nạ có túi dự trữ 10 lít/phút). Chẩn đoán có thể nghĩ đến ở thời điểm này là:
A@ Hạ đường huyết 

B@ Choáng nhiễm trùng
C@ Choáng giảm thể tích
D@ Tất cả các khả năng trên đều đúng 


	1
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	Viêm tiểu phế quản cấp có các đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ:

A@ Xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi
B@ Viêm đường hô hấp dưới
C@ Thường do virus
D@ Bệnh cảnh tắc nghẽn đường thở do co thắt ở tiểu phế quản

	0
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	Một trẻ 9 tháng tuổi có sốt, ho 8 ngày, thở nhanh, rút lõm lồng ngực, nghe có rale rít, ngáy. Các phần khám khác bình thường. Chẩn đoán phù hợp nhất là :
A@ Viêm phổi
B@ Viêm phổi nặng
C@ Viêm phổi nặng hoặc bệnh rất nặng
D@ Viêm tiểu phế quản cấp bội nhiễm

	0
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	Viêm phổi ở trẻ dưới 5 tuổi có các đặc tính sau:
A@ Hầu hết do virus nên không cần dùng kháng sinh trong phần lớn các trường hợp
B@ Hầu hết do virus, nhưng vẫn sử dụng kháng sinh trong phần lớn các trương hợp
C@ Hầu hết do vi khuẩn nên phải dùng kháng sinh
D@ Sử dụng kháng sinh chọn lọc tùy mầm bệnh được phân lập

	0
	TB
	0
	C


